
ĐỘNG VẬT HỌC 
(Động Vật Có Xương Sống) 



HEMICHORDATA 

Đầu 

Cổ 
(collar) 

Thân 

Hậu môn Ống  

Yoda purpurata 



HEMICHORDATA 

Thân Cổ (collar) Đầu (proboscis) 

Hậu môn 

Lỗ thoát 

Túi mang 

Khe mang 

Xoang 
thân Xoang 

cổ 

Miệng 
Ống 
tiêu 
hóa 

Xoang 
đầu 

Thức ăn 

Thức ăn dính với chất nhầy 

Chất thải 

Lỗ ở đầu 



HEMICHORDATA 

Miệng 

Khe mang 
Stomochord 

Ngoại phôi bì 
Trung phôi bì 

Nội phôi bì 



HEMICHORDATA 

Miệng 

Khe mang 
Stomochord 

Ngoại phôi bì 
Trung phôi bì 

Nội phôi bì 



Ngành Chordata 

Ngành phụ 

Ngành phụ 

Ngành phụ 

Ngành 

N
gàn

h
 

CHORDATA 



CHORDATA 

• Ống tiêu hóa hoàn chỉnh 

• Khe mang 

• Ống thần kinh ở mặt lưng 

• Dây sống 

• Đuôi sau hậu môn 

• Ống tiêu hóa hoàn chỉnh 

• Khe mang 

• Ống thần kinh ở mặt lưng 

• Ống tiêu hóa hoàn chỉnh 



CEPHALOCHORDATA 

velum 

Dây 
sống 

Điểm TK 

Xúc tu 
mang 

Hậu 
môn 

Lỗ 
thoát 

Ruột Ruột 

Vi đuôi 

Khối 
cơ 

Ruột Thực 
quản 

Hầu 

Vi lưng Ống TK 

Xoang 
miệng 

Cơ quan 
xoay tròn 

Rãnh tiết 
chất nhầy 

Ống TK 

Rãnh nội trụ 

T 

Tới đầu 

ĐM lưng 

Ruột 

TM Ruột Ruột giữa 
TM ruột 

Ống cuvier 
ĐM bụng 

Xoang TM 



UROCHORDATA 

Trưởng thành 

Rãnh nội trụ 

Bao Tunicin 

Tim 

Ống nước vào 

Ống 
nước ra 

Sinh tuyến 

Tế bàoTK 
Rãnh Tua miệng 

Dạ dày 

Xoang ngoài  

Hậu môn 

Khe mang Xoang ngoài 

Ruột 

Khe 
mang 

Dãy mang 

Tim 

Các mạch ở  
phòng mang 

Các  
cơ quan 

Tuyến trênTK 

Tấm 
lamina 



UROCHORDATA 

Đuôi (dây sống, ống kinh, cơ) 

Tua 
bám) 

Màng tunicin 
Dây sống 
Tế bào liên kết lớp 
biểu bì 

Lớp 
biểu bì 

Chất 
thải Rãnh 

nội trụ 

Ống 
siphon 

Ống 
siphon 

Đuôi 



UROCHORDATA 

Larvacea &Thaliacea (sống trôi nổi) Ascidiacea (sống bám) 

© Rick Anderson 

© Garry McCarthy 



VERTEBRATE 

• Xương sống (Vertebrate) 

• Hệ xương che chở não (Sọ - Craniates)  

• Dây sống 

• Ống thần kinh ở mặt lưng 

• Khe mang 

• Đuôi sau hậu môn 



CHORDATA 

Lớp 



Đuôi 
Thân 

Vây lưng trước Vây lưng sau 

Vây đuôi 

Lỗ huyệt 
Cơ 

Lỗ mũi 
Cơ quan cảm giác 

Mắt Khe mang 

Lỗ đường bên 

Phễu miệng 

CÁ MIỆNG TRÒN - 
PETROMYZONTIFORMES 



Miệng 
Răng 

Phễu miệng 
Cơ 

Cơ 

Núm cơ ở 
miệng 

Sụn 
Lưỡi 

Sụn não 
Khoang miệng 

Lỗ mũi 

Cơ quan cảm giác 
Túi khứu giác 

Hầu 
Sụn lưỡi 
Cơ 
Màng 

Sụn che chở 
khoang mang 

Não 

Tủy sống 
Túi não thùy 

Dây sống 

Ống thở 

Động mạch lưng 

Khe mang 

Thực quản 

Động mạch 
bụng 

Cơ 

Tĩnh mạch 
dưới hầu 

Cơ 

Noãn hoàng 
Ruột 

Tĩnh 
mạch 

Tâm thất 

Tâm nhĩ 

CƠ QUAN BÊN TRONG 



CHORDATA 

Nhóm 

N
h

ó
m

 

Lớp 

Lớp 

Lớp phụ Lớp phụ 

(Tổng Lớp) 

Lớp 



Đầu Thân Đuôi 

Vây đuôi 

Vây lưng 
sau 

Gai 
Vây lưng trước 

Đường bên 
Gai 

Vây ngực 

Vây bụng 

Màng giữa các khe mang 

Lỗ thở 

Van 
Mắt 

Lỗ mũi 
Miệng 

Khe mang 

Vảy Placoid 

Sắc 
tố 

CÁ SỤN - CHONDRICHTHYES 



Sọ não 

Sọ tạng 

Cột sống 

Hệ thống xương chi 

HỆ XƯƠNG  



CẤU TẠO ĐỐT XƯƠNG 

Đĩa TK  

Tủy sống 
Đĩa TK 
Lỗ TK 

Di tích dây sống 

Tủy sống 

Di tích  
dây sống 

Đĩa sụn 
lưng 

Rãnh TK 

Tủy sống 

Di tích dây sống 

Gai TK 

Cung TK 

Rãnh TK 
Rãnh 

TK 

Đốt sống 

Thân đốt 

Thân đốt 

Gai 

Gai 

Thân 
đốt ĐM 

TM 
Đĩa huyết 

Cung huyết 

Rãnh huyết 

Gai huyết 

Thân đốt 



Hành khứu giác 

Dây TK khứu giác (I) 

Túi khứu giác 

Bán cầu não 

Thùy thị giác 

Vùng đồi thị 

Tiểu não 

Não trung gian Não giữa Não trước Não sau HànhTủy 

Tuyến yên 

Dây TK thị giác (II) 

Dây TK cảm động (IV) 

Dây TK mặt (VII) 

Dây TK hàm (V) 

Dây TK vận nhãn (III) 

Dây TK phế vị(X) 

Dây TK lưỡi hầu(IX) 

Dây TK thính giác (VIII) 

(Mặt lưng) (Mặt bụng) 

Mấu não dưới 

Túi mạch 

Chéo thị giác 

Dây TK vận nhãn ngoài (VI) 

HỆ THẦN KINH 



Hành khứu giác 
TK (I) 

Túi khứu giác 

Bán cầu não 

TK (II) 

Tận cùng dây TK 

Chéo thị giác 
Mấu não dưới 

Thùy thị giác 

TK (VII) 

TK (V) & TK cảm giác bên 

TK (IV) 
Tiểu não 

TK (X) & TK cảm giác bên 

TK (IX) 

TK (VI) 

TK (VIII) 

TK (III) 
Túi mạch 

HỆ THẦN KINH 



Tâm 
nhĩ Tâm 

thất 

Khe mang 

ĐM chủ lưng 

ĐM chủ bụng 

Xoang TM 
Côn chủ ĐM 

ĐM cảnh ngoài 

ĐM rời mang 

ĐM dưới 
đòn 

ĐM  
(nhánh phải) 

ĐM  
(nhánh trái) 

ĐM tới mang 

ĐM  
cảnh trong 

HỆ TUẦN HOÀN 

ĐM chủ bụng 
Côn chủ ĐM 

Tâm nhĩ 
Tâm thất 
Xoang TM 



ĐM dưới đòn 

ĐM trước ruột 

ĐM bụng 

ĐM chậu 

ĐM đuôi 

ĐM sau ruột 
ĐM đến dạ 
dày & gan ĐM chủ lưng 

ĐM đến gan 

ĐM thận 

HỆ TUẦN HOÀN 



TM dưới đòn 

TM chính trước 

TM chính sau 

TM gan 

Tâm thất 
Tâm nhĩ 

TM bên 

TM đuôi 
TM sau ruột 

TM thận 

TM chậu 

TM sinh tuyến 

TM dạ dày 

TM trước ruột 

TM sau ruột 

HỆ TUẦN HOÀN 



HỆ HÔ HẤP & TIÊU HÓA 

Lỗ thở 

sàn lưỡi 
Lược mang 
Cơ gắn mang 

Mang đủ  
Cung mang 

Khe mang bên trong 

Nếp da 

Nếp da 

Xoang miệng 

Mang nửa 

Hầu 

Vây ngực  
(cắt ngang) 

Thực quản 

Dạ dày 



Nếp da giữa 
các khe mang 

Khay mang ĐM tới mang 

Lá mang Riềm van 
(II) 

(I) 

Mang nửa 

Mang đủ 

1 đơn vị  
hô hấp 

phòng mang 
Phòng gần mang 

Van lỗ thở mở 

Nước 

Hầu 

Phòng 
mang 

Phòng  
gần mang 

Riềm van 
(đóng) 

Van lỗ thở đóng 

Riềm van 
(mở) 

HỆ HÔ HẤP 



Gan, Thùy trái 

Gan, thùy phải 
Gan, thùy giữa 

Dạ dày 

Màng liên kết 
ĐM 

Túi mật 

Ống dẫn mật 

Màng liên kết 

Tụy tạng 

Ruột non 
Van dạ dày-ruột 
Tụy tạng 

Dạ dày 
Màng liên kết 

Màng liên kết 
Tz tạng 
ĐM chủ lưng 

ĐM 

Ruột già (trực tràng) 
Màng liên kết 

Thành cơ bụng 

Van ruột 

Màng liên kết 

ĐM 

Lỗ tiểu 
Lỗ bụng 
Vây bụng 

Huyệt 

HỆ TIÊU HÓA 



Gan 

Thực quản 

Ống dẫn tinh 
Ống Wolffian 

 (archinephric, Leydig's)  
 

Phó dịch hoàn 

Thận 
Màng liên kết 

Dịch hoàn 

Bàng quan 

Trực tràng 

Ruột 

Thận 
Ống dẫn tiểu 

Tuyến trực tràng 

ĐM 

Ống dẫn tinh 
ĐM chủ lưng 

Túi chứa tinh 

Túi chứa tinh 

Túi chứa tinh 

Gai sinh dục 
Vây bụng 
Lỗ bụng 
Núm lỗ niệu sinh dục 

Màng liên kết 

Huyệt 

Đầu dò  
(gai sinh dục) 

Vây bụng 

Túi siphon 

Đầu dò (túi siphon) 

HỆ SINH DỤC & BÀI TIẾT 



ĐM lưng 

ĐM dạ dày-tz tạng 

ĐM màng treo ruột 

ĐM màng treo ruột 

Thận 
Sợi liên kết đuôi 

Ống dẫn trứng 

Huyệt 

Vây bụng 
Lỗ bụng 
Lỗ niệu 
Trực tràng 

Thận 

Tuyến trực tràng 
Ruột 

Dạ dày 
TM cửa sau 

Tuyến Nidament 

Thực quản 
Ống dẫn trứng 

Sợi liên kết 

Lỗ thoát 
Gan 

Buồng trứng 

Buồng trứng 

Ống dẫn trứng 
ĐM xoang bụng 

Màng liên kết 

Ống dẫn tiểu 

Màng liên kết 
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Buồng trứng 

Ống dẫn trứng 

Phôi 

Đoạn phình của 
ống dẫn trứng 

HỆ SINH DỤC & BÀI TIẾT 



©
 R

ee
fQ

u
es

t 
C

en
tr

e 
Sh

ar
k 

R
es

ea
rc

h
 

Ovoviviparous 

Con non 

Túi noãn hoàng 

SINH SẢN 



CHONDRICHTHYES 



- Đốt xương bằng sụn 
- Trâm giao hợp hiện diện ở con đực 
- Không có bóng bơi hay phổi 
- Kiểm soát di chuyển giữa các tầng 

nước bằng cách điều chỉnh hàm 
lượng dầu trong gan 
 

- Các mang được che đậy bởi nắp mang 
 

- Nắp mang là riềm da 
- Không có vảy 
- Các đốt xương không có thân 

rõ ràng 
- Không có lỗ thở  
- Lỗ thoát tiểu và lỗ hậu môn 

riêng biệt 
 

CÁ TOÀN ĐẦU - HOLOCEPHALI 

Hydrolagus colliei 



CHORDATA 

Nhóm 

N
h

ó
m

 

Lớp 

Lớp 

Lớp phụ Lớp phụ 

(Tổng Lớp) 

Lớp 



Vây lưng 

Vây lưng sau Nắp mang 

Lỗ mũi 

Đường bên 

Cuống đuôi 

Vây đuôi 

Mang Vây ngực 

Vây bụng 

Vây hậu môn 

Vùng xương  
trước nắp mang 

Hàm trên 
Hàm dưới 

CÁ XƯƠNG - OSTEICHTHYES 



HỆ CHE CHỞ 

Vảy Cycloid 

Vòng tăng 

trưởng 

đồng tâm 

Vòng tăng 

trưởng xuyên 

tâm 
Vảy Ctenoid 



HỆ XƯƠNG 



Cơ 

Dịch hoàn 

Bóng bơi 

Tz tạng 

Hầu 

Gan 

Dạ dày 

Tụy tạng 
Ruột non 

Hậu môn 
Lỗ niệu 
sinh dục 

Ruột 

Ống dẫn tiểu 

Bàng quan 

Thận 

Túi mật 

Thận 
Thực quản 

Màng liên kết 

Tâm thất 

Tâm nhĩ 

ĐM chủ 

HỆ TIÊU HÓA 



(A) Loricariidae (B) Perca (C) Esox lucius 

Lược mang 
Mang 

Lá mang 
Hầu 

Cung mang 

Ranh giới của 
nắp mang 

HỆ TIÊU HÓA 



Cung 
mang  Lá 

mang  

Nắp 
mang  

Dòng 
nước 

Cung mang  

Mạch máu 

Nước 
Máu 

Sự thẩm 
thấu oxy 
từ nước 
vào máu 

Lá mang  

HÔ HẤP  



CÁ THU NHẬN OXY TỪ KHÍ 

(a)Nuốt không khí vào ruột 

(b) Có các cơ quan hô hấp phụ 
trên mang, giúp gia tăng việc 
thu nhận oxy 

(c) Có phổi ở vùng lưng, giúp hô hấp trong không khí 

(d) nuốt khí vào miệng, oxy sẽ được hấp thu qua 
thành miệng 



(a & b) miệng mở ra 
để khí có thể vào 
buồng khí ở phía 
trước 

(c) Khí đã được sử 
dụng ở buồng khí 
sau thoát qua khe 
mang 

(a) chốt sphincter 
giữa buồng khí 
trước & buồng khí 
sau mở ra, cho 
phép khí tràn vào 
buồng khí sau 

CÁ THU NHẬN OXY TỪ KHÍ 



CƠ QUAN ĐIỀU CHỈNH TỶ TRỌNG 
(Osteichthyes) 

(a) Physostomus: Bóng bơi kết nối với vùng yết 
hầu thông qua ống Pneumatic; thể tích khí 
trong bóng bơi có thể được kiểm soát bằng 
cách nuốt thêm khí từ miệng & khí thoát ra 
ngoài qua ống Pneumatic;  

(b) Physoclistous: bóng bơi không có liên kết với 
yết hầu; thể tích khí trong bóng bơi cũng như 
sự cân bằng áp suất được kiểm soát thông 
qua nút mao mạch (rete mirable) hoặc túi 
oval 

(c) Rete mirable (nút mao mạch): khi máu rời khỏi tuyến khí của bóng bơi từ các tĩnh 
mạch của rete, acid lactic được thêm vào để làm giảm oxy ở hemoglobin. Vì vậy oxy 
được bài xuất ra, đi vào các động mạch lân cận đi đến nút mao mạch. Kết quả là oxy 
được gia tăng trong các máu ở động mạch khi tới bóng bơi, tạo nên chênh lệch nồng 
độ oxy giữa động mạch và bóng bơi, khiến cho oxy đi từ mạch máu vào bóng bơi. 



ĐM lưng 

ĐM tới mang 

ĐM vây 

ĐM cảnh 

TM cảnh 

TM rời mang 

TM cổ 

Tim 

Xoang TM 

ĐM chủ 

ĐM màng 
liên kết 

ĐM trước ruột 

ĐM đuôi 

TM đuôi 

TM cảnh sau 

HỆ TUẦN HOÀN 



Mang 

Các cơ quan 

Tim: 
Tâm nhĩ 

Tâm thất 

ĐM 

TM 

M 
Máu giàu oxy 

Máu nghèo oxy 

HỆ TUẦN HOÀN 



Cơ 

Thận 

Bàng quan 

Ống dẫn tiểu 

Ống dẫn trứng 

Lỗ niệu sinh dục 

Hậu môn 

Ruột 

HỆ BÀI TIẾT & SINH DỤC 



- Sống trong môi trường  nước biển, nồng 
độ muối ngoài môi trường cao hơn nồng 
độ muối của dịch cơ thể.  
- Cá có xu hướng bị mất nước và nhận 

thêm muối.  
- Nước tiểu ít, hàm lượng urine trong 

nước tiểu hơi thấp hơn trong dịch cơ 
thể 

- Sống trong môi trường  nước ngọt, nồng 
độ muối ngoài môi trường thấp hơn nồng 
độ muối của dịch cơ thể.  
- Cá có xu hướng đào thải muối và nhận 

thêm nước.  
- Nước tiểu nhiều, hàm lượng urine 

trong nước tiểu thấp hơn nhiều so với 
trong dịch cơ thể 

CÂN BẰNG THẨM THẤU 



ĐA DẠNG HÌNH THÁI 



ĐA DẠNG HÌNH THÁI 



ĐA DẠNG NƠI SỐNG 



OSTHEICHTHYES 
(1) Actinopterygii (2) Sarcopterygii 



OSTHEICHTHYES 
(a) Osteolepiform 
(Eusthenopteron): gốc vây 
ngực & vây bụng có các 
xương bên trong nâng đỡ 

(b) Panderichthyid 
(Panderichthys): gốc vây 
ngực & vây bụng có 
xương bên trong; cơ thể 
dẹp hướng lưng bụng, 
vây lưng & vây đuôi tiêu 
giảm, mắt nằm phía trên 

 (c) Tetrapodlike fish (Tiktaalikis) 

(d) Acanthostega,early tetrapod 

(d)  

(a)  




